
Phụ lục 1.1 

TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP TỈNH TRƯỚC SẮP XẾP 

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SAU SẮP XẾP ĐVHC CẤP TỈNH 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh) 

 

Số 

TT 

Tên 

ĐVHC 

Diện tích  

tự nhiên 
Quy mô dân số Quy mô kinh tế 

Số 

ĐVHC 

cấp xã 

trước 

sắp xếp 

Số ĐVHC cấp cơ sở 

 trực thuộc 

Yếu tố  

đặc 

thù  

(nếu 

có) 

Diện 

tích 

(km2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Quy mô  

dân số 

(người) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

GRDP 
Tổng thu 

NSNN 

Thu nhập 

BQ đầu 

người 

Xã Phường Tổng 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Hiện trạng             

1 Cấp tỉnh 1             

2 Cấp tỉnh 2             

3 …             

II Kết quả             

 
Cấp tỉnh 

mới 
       

    
 

Ghi chú:  

- Số liệu được tính đến ngày 31/12/2024. 



Phụ lục 1.2 

TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

 

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,  

VIÊN CHỨC ĐVHC CẤP TỈNH SAU SẮP XẾP 
(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh) 

 

 

Số 

TT 
Đối tượng 

Số lượng theo định 

mức được giao 

Số lượng hiện có 

(số có mặt) 

Số lượng thực hiện sắp xếp, tinh giản theo quy định hiện hành 

(theo Nghị định 178, Nghị định 67,… và các chính sách của địa phương) 

 1 2 3 4 

I Tên cấp tỉnh 1    

1 Cán bộ    

2 Công chức    

3 Viên chức    

II Tên cấp tỉnh 2    

 …    

 TỔNG    

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.3 

TỈNH (THÀNH PHỐ):… 

 

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRỤ SỞ CÔNG                                                                                                                                                          

DỰ KIẾN KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG SAU SẮP XẾP ĐVHC CẤP TỈNH 

(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh) 

 

Số 

TT 
Tên tỉnh Số lượng 

Phương án sắp xếp, xử lý Lộ trình  

Số lượng tiếp 

tục sử dụng 

Số lương 

không tiếp 

tục sử dụng 

Phương án 

khác 
2025 2026 2027 2028 2029 

1 Cấp tỉnh 1          

2 Cấp tỉnh 2          

 ……          

 TỔNG          

 

 


